
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 41

A

I  QUẢN LÝ

1 Lê Giang Thanh 01/01/1984
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Mầm non 1/6 GVMN Hạng II GVMN Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Nguyễn Thị Mỹ 03/08/1980
Giáo viên - Tổ 

khối trưởng
Trường Mầm non 1/6 GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

2 Cao Thị Kim Cương 04/07/1992
Giáo viên- 

Chi ủy viên
Trường Mầm non 01/6 GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

3 Kpuih H' Lan 04/06/1988 Giáo viên Trường Mầm non 01/6 GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

B

I QUẢN LÝ

1 Trịnh Thị Thanh 10/08/1973 Hiệu trưởng
Trường Mầm non 

Hoa Pơ Lang

GVMN 

hạng II

GVMN 

hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/08/1993 Giáo viên
Trường Mầm non 

Hoa Pơ Lang

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

2 Chu Thị Phương 20/09/1988 Giáo viên
Trường Mầm non 

Hoa Pơ Lang

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

3 Phạm Thị Quỳnh 15/05/1995 Giáo viên
Trường Mầm non 

Hoa Pơ Lang

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

C

I QUẢN LÝ

1 Nguyễn Thị Thu 30/04/1985
Phó 

hiệu trường
Trưởng Mầm non Hoa Huệ

GVMN 

hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Trần Thị Thu Thúy 11/04/1982 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Huệ
GVMN 

hạng III

GVMN

 hạng II
Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Định 30/01/1982 Giáo viên Trường mầm non Hoa Huệ
GVMN

 hạng III

GVMN 

hạng II
Trúng tuyển

D

I  QUẢN LÝ

1 Nguyễn Hồng Hà 06/07/1978
Phó hiệu 

trưởng

Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Lợi

GVTH

hạng II

GVTH

hạng I
Trúng tuyển

1 Lê Ngọc Tĩnh 26/05/1970 Hiệu trưởng
 Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Lợi

GVTH

hạng III

GVTH

hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Vũ Khắc Thành 01/12/1982 Giáo viên
Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Lợi

GVTH

hạng II

GVTH

hạng I
Trúng tuyển

1 Ngô Thị Ngọc Vân 03/11/1987 Giáo viên
 Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Lợi

GVTH

hạng III

GVTH

hạng II
Trúng tuyển

2 Trần Thị Hồng 23/08/1988 Giáo viên
Trường PTDT bán trú tiểu 

học Lê Lợi

GVTH

hạng III

GVTH

hạng II
Trúng tuyển

3 Nay Ya Pan 30/11/1992 Giáo viên
 Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Lợi

GVTH

hạng III

GVTH

hạng II
Trúng tuyển

4 Võ Thị Hồng Tuyết 10/12/1988 Giáo viên
 Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Lợi

GVTH

hạng III

GVTH

hạng II
Trúng tuyển

5 Phan Thành Đỗng 4/6/1985 Giáo viên
 Trường PTDT bán trú Tiểu 

học Lê Lợi

GVTH

hạng III

GVTH

hạng II
Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

1 Nguyễn Thị Thanh 10/10/1983 Kế toán
 Trường PTDT bán trú TH Lê 

Lợi

Kế toán viên

trung cấp

Kế toán viên

hạng III
Trúng tuyển

Đ

I  QUẢN LÝ

1 Nguyễn Thị Hoa 02/06/1976 Hiệu trưởng
Trường TH 

 Bùi Thị Xuân

GVTH 

hạng II

GVTH 

hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Trương Thanh Tùng 20/06/1987
Giáo viên

 TPT Đội

Trường TH 

Bùi Thị Xuân

GVTH 

hạng II

GVTH 

hạng I
Trúng tuyển

1 Đồng Thị Nhạn 15/08/1974
Giáo 

 viên

Trường TH 

 Bùi Thị Xuân
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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UBND TỈNH GIA LAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

XÃ AL BÁ

TRƯỜNG MẦM NON 1/6

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

TRƯỜNG MẦM NON HOA PƠ LANG

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

TRƯỜNG MẦM NON HOA HUỆ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC LÊ LỢI

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II



Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

2 Hồ Thị Thu Lương 03/09/1982
Giáo 

 viên

Trường TH 

 Bùi Thị Xuân
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Phạm Thị Hà 28/08/1983
Giáo  viên

  Âm  nhạc

Trường TH 

 Bùi Thị Xuân
GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

4 Trần Thị Ân Ly 11/12/1990
Giáo 

 viên

Trường TH 

 Bùi Thị Xuân
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Lê Thị Bạch Tuyết 08/04/1991
Giáo 

 viên

Trường TH 

 Bùi Thị Xuân
GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

6 Lê Thị Hồng Oanh 07/12/1990 Giáo viên
Trường TH 

Bùi Thị Xuân
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

1 Hoàng Thị Thung Nhung 13/07/1984 Nhân viên
Trường TH 

Bùi Thị Xuân

Thư viện

 viên hạng IV

Thư viện

 viên hạng III
Trúng tuyển

E

III NHÂN VIÊN

1 Lê Thị Thanh Thúy 10/12/1985 Nhân viên
Trường PTDTBT THCS 

Phan Đăng Lưu
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

G

I GIÁO VIÊN

1 Phạm Văn Hiếu 28/10/1987 Giáo viên
Trường TH&THCS Trần 

Hưng Đạo
GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

1 Phan Thị Thúy Kiều 27/01/1989
Tổ trưởng 

chuyên môn

Trường TH&THCS Trần 

Hưng Đạo

GVTH

 hạng III

GVTH

 hạng II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Bích Huệ 12/05/1979 Giáo viên
Trường TH&THCS 

Trần Hưng Đạo

GVTH 

hạng III

GVTH 

hạng II
Trúng tuyển

3 Đồng Thị Thúy 20/05/1982
Tổ trưởng 

chuyên môn

Trường TH&THCS Trần 

Hưng Đạo

GVTH

 hạng III

GVTH 

hạng II
Trúng tuyển

4 Lê Thị Huyền Thu 20/11/1988 Giáo viên
Trường TH&THCS Trần 

Hưng Đạo

GVTH

hạng III

GVTH 

hạng II
Trúng tuyển

5 Trần Thị Ánh Dương 20/09/1989
Tổ phó tổ 

chuyên môn

Trường TH&THCS Trần 

Hưng Đạo

GVTHCS 

hạng III

GVTHCS 

hạng II
Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thanh Hòa 13/12/1988
Tổ trưởng 

chuyên môn

Trường TH&THCS Trần 

Hưng Đạo

GVTHCS

 hạng III

GVTHCS 

hạng II
Trúng tuyển

7 Phạm Thị Đào 09/08/1985 Giáo viên
Trườg TH&THCS Trần 

Hưng Đạo

GVTHCS 

hạng III

GVTHCS 

hạng II
Trúng tuyển

8 Trần Mạnh Thi 17/03/1989 Giáo viên
Trường TH&THCS Trần 

Hưng Đạo

GVTHCS

hạng III

GVTHCS

 hạng II
Trúng tuyển

9 Lê Đình Tuấn 24/07/1980 Giáo viên
Trường TH&THCS Trần 

Hưng Đạo

GVTHCS 

hạng III

GVTHCS 

hạng II
Trúng tuyển

II NHÂN VIÊN

1 Trần Đăng Phúc 14/4/1981 Kế  toán
Trường TH&THCS Trần 

Hưng Đạo
Kế toán viên hạng IV Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

TRƯỜNG PTDTBT THCS PHAN ĐĂNG LƯU

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

TRƯỜNG TH&THCS TRẦN HƯNG 

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II
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